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1 M-1 Nguyễn Văn Thành 10/05/1989 Nam SXCT 51107113 Nghệ An Không khám sức khỏe

2 M-2 Trần Quang Hiệu 23/02/1989 Nam SXCT 51104378 Ninh Bình Không khám sức khỏe

3 M-3 Huỳnh Đăng Khoa 20/12/2001 Nam SXCT 51110620 TT Huế Khám sức khỏe

4 M-4 Lê Hữu Khánh 24/09/2001 Nam SXCT 51105962 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

5 M-5 Hoàng Thị Minh Hải 20/02/1993 Nữ SXCT 50707630 Phú Thọ Khám sức khỏe

6 M-6 Lê Thị Hồng 10/08/1992 Nữ SXCT 50724143 Thanh Hóa Khám sức khỏe

7 M-7 Lê Ngọc Bình 25/07/1999 Nam SXCT 51109878 Quảng Bình Khám sức khỏe

8 M-8 Nguyễn Văn Sơn 11/04/1991 Nam SXCT 51103691 Nam Định Khám sức khỏe

9 M-9 Phạm Văn Tùng 25/05/1998 Nam SXCT 51104351 Ninh Bình Không khám sức khỏe

10 M-10 Đoàn Văn Lâm 02/04/1991 Nam SXCT 51100749 Hải Phòng Khám sức khỏe

11 M-11 Nguyễn Tiến Sỹ 10/02/1991 Nam SXCT 51104397 Ninh Bình Không khám sức khỏe

12 M-12 Thiều Quang Linh 27/09/1991 Nam SXCT 51109630 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

13 M-13 Nguyễn Tiến Đạt 20/08/2003 Nam SXCT 51102526 Vĩnh Phúc Khám sức khỏe

14 M-14 Nguyễn Văn Đức 18/03/2002 Nam SXCT 51109693 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

15 M-15 Lê Văn Tuyến 04/05/1989 Nam SXCT 51105368 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

16 M-16 Phạm Quang Tùng 15/11/1995 Nam SXCT 51103449 Quảng Ninh Không khám sức khỏe

17 M-17 Trần Văn Thắng 27/12/1997 Nam SXCT 51102737 Bắc Giang Không khám sức khỏe

18 M-18 Vi Văn Đạt 05/03/2000 Nam SXCT 51102756 Bắc Giang Không khám sức khỏe

19 M-19 Nguyễn Trọng Thủy 25/05/1994 Nam SXCT 51104438 Ninh Bình Không khám sức khỏe

20 M-20 Thiều Văn Hạnh 24/12/1987 Nam SXCT 51105592 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

21 M-21 Dương Văn Đạt 17/06/2004 Nam SXCT 51106502 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

22 M-22 Lê Công Cường 14/10/2003 Nam SXCT 51106337 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

23 M-23 Lý Ngọc Đức 03/01/2004 Nam SXCT 51107772 Nghệ An Không khám sức khỏe

24 M-24 Trịnh Hướng Tiến 28/11/2003 Nam SXCT 51104334 Ninh Bình Không khám sức khỏe

25 M-25 Dương Văn Phong 15/08/2003 Nam SXCT 51102723 Bắc Giang Không khám sức khỏe

26 M-26 Lê Ngọc Hải 08/07/2003 Nam SXCT 51100438 Hà Nội Không khám sức khỏe

27 M-27 Nguyễn Danh Trường 24/09/2001 Nam SXCT 51100424 Hà Nội Không khám sức khỏe

28 M-28 Vũ Mạnh Hùng 27/08/2003 Nam SXCT 51104055 Thái Bình Khám sức khỏe

29 M-29 Bùi Sỹ Lương 06/07/1993 Nam SXCT 50112140 Thanh Hóa Khám sức khỏe

30 M-30 Trần Phi Hùng 07/01/1995 Nam SXCT 91215520 Nghệ An Khám sức khỏe

31 M-31 Vương Xuân Dũng 09/10/1993 Nam SXCT 50100680 Hà Nội Khám sức khỏe

32 M-32 Lê Sỹ Hải Khánh 01/09/2001 Nam SXCT 51105330 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

33 M-33 Tạ Văn Tâm 02/02/1990 Nam SXCT 51105128 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG XUẤT CẢNH NGÀY 27/6/2023

(Kèm theo Công văn số 442/TTLĐNN-TCLĐ ngày  20/6/2023 của Trung tâm Lao động ngoài nước)



34 M-34 Phạm Tuấn Anh 28/07/2001 Nam SXCT 51104424 Ninh Bình Không khám sức khỏe

35 M-35 Trần Văn Huân 20/03/2003 Nam SXCT 51109879 Quảng Bình Khám sức khỏe

36 M-36 Nguyễn Hải Quân 15/04/1988 Nam SXCT 91215222 Nghệ An Không khám sức khỏe

37 M-37 Phạm Văn Lượng 10/08/1990 Nam SXCT 51210039 Tay nghề Hàn Không khám sức khỏe

38 M-38 Cam Văn Anh 19/05/1993 Nam SXCT 51103137 Bắc Giang Không khám sức khỏe

39 M-39 Hồ Minh Hải 17/12/2001 Nam SXCT 51110572 Quảng Trị Không khám sức khỏe

40 M-40 Phan Ngọc Nhân 07/08/1986 Nam SXCT 51109831 Quảng Bình Khám sức khỏe

41 M-41 Thiều Đình Quân 27/04/1987 Nam SXCT 51106676 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

42 M-42 Hà Văn Linh 13/11/2002 Nam SXCT 51100054 Hà Nội Không khám sức khỏe

43 M-43 Nguyễn Ngọc Thắng 20/08/2001 Nam SXCT 51104717 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

44 M-44 Nguyễn Văn Chiến 07/07/2001 Nam SXCT 51104939 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

45 M-45 Nguyễn Văn Sơn 09/08/1996 Nam SXCT 91220483 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

46 M-46 Mai Xuân Cương 11/10/2004 Nam SXCT 51104426 Ninh Bình Không khám sức khỏe

47 M-47 Phạm Ngọc Hải 02/08/2004 Nam SXCT 51104423 Ninh Bình Không khám sức khỏe

48 M-48 Lê Ngọc Châu 04/12/1992 Nam SXCT 51110331 Quảng Trị Khám sức khỏe

49 M-49 Phạm Văn Chiêu 16/10/2000 Nam SXCT 51104441 Ninh Bình Không khám sức khỏe

50 M-50 Lê Công Minh Quân 27/04/2004 Nam SXCT 51109728 Quảng Bình Khám sức khỏe

51 M-51 Nguyễn Văn Tới 15/01/2004 Nam SXCT 51104422 Ninh Bình Không khám sức khỏe

52 M-52 Hà Văn Nam 28/04/1994 Nam SXCT 51105521 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

53 M-53 Huỳnh Quốc Thanh 24/02/1991 Nam SXCT 51112413 Bến Tre Không khám sức khỏe

54 M-54 Trịnh Văn Tuấn 20/04/1994 Nam SXCT 51104727 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

55 M-55 Bùi Văn Sỹ 20/10/1993 Nam SXCT 51107266 Nghệ An Không khám sức khỏe

56 M-56 Nguyễn Xuân Duy 13/08/1999 Nam SXCT 51100003 Hà Nội Không khám sức khỏe

57 M-57 Kiều Minh Hoàng 08/03/1999 Nam SXCT 51103020 Bắc Giang Không khám sức khỏe

58 M-58 Nguyễn Trọng Thắng 19/01/2001 Nam SXCT 51105316 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

59 M-59 Nguyễn Văn Tuấn 28/10/2000 Nam SXCT 51107543 Nghệ An Không khám sức khỏe

60 M-60 Lê Hữu Hòa 20/10/2002 Nam SXCT 51105834 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

61 M-61 Nguyễn Văn Khánh 15/04/2001 Nam SXCT 51106107 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

62 M-62 Nguyễn Viết Khánh 24/11/2001 Nam SXCT 51102901 Bắc Giang Không khám sức khỏe

63 M-63 Nguyễn Chính Hiếu 25/01/2002 Nam SXCT 51107214 Nghệ An Khám sức khỏe

64 M-64 Trần Đình Trung 23/01/2002 Nam SXCT 51107282 Nghệ An Khám sức khỏe

65 M-65 Bùi Minh Phượng 01/01/2003 Nam SXCT 51102799 Bắc Giang Không khám sức khỏe

66 M-66 Đỗ Danh Huy 18/08/2000 Nam SXCT 51102953 Bắc Giang Không khám sức khỏe

67 M-67 Đậu Văn Sơn 17/12/1991 Nam SXCT 51107500 Nghệ An Không khám sức khỏe

68 M-68 Dương Văn Kiên 03/08/1988 Nam SXCT 51106377 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

69 M-69 Lê Năng Hoàng 16/11/2000 Nam SXCT 51106331 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

70 M-70 Nguyễn Thanh Tùng 26/11/2003 Nam SXCT 51101859 Tuyên Quang Không khám sức khỏe



71 M-71 Phan Văn Tú 30/06/2003 Nam SXCT 51107130 Nghệ An Không khám sức khỏe

72 M-72 Triệu Văn Toàn 15/03/1986 Nam SXCT 91203547 Lạng Sơn Khám sức khỏe

73 M-73 Đặng Anh Vũ 04/11/1989 Nam SXCT 51110927 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

74 M-74 Nguyễn Hữu Cần 16/03/1989 Nam SXCT 51112603 Hậu Giang Không khám sức khỏe

75 M-75 Nguyễn Thế Duyệt 07/04/2002 Nam SXCT 51101912 Yên Bái Không khám sức khỏe

76 M-76 Nguyễn Vũ Hảo 30/05/1995 Nam SXCT 51112853 Bạc Liêu Không khám sức khỏe

77 M-77 Đặng Thị Hiên 23/05/1994 Nữ SXCT 50709442 Bắc Giang Không khám sức khỏe

78 M-78 Trần Thị Sương 19/06/1994 Nữ SXCT 50731371 Quảng Trị Không khám sức khỏe

79 M-79 Trần Thị Yến 05/12/1994 Nữ SXCT 50724587 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

80 M-80 Lê Như Long 05/02/1999 Nam SXCT 51104904 Thanh Hóa Khám sức khỏe

81 M-81 Nguyễn Công Yên 24/07/1996 Nam SXCT 51100810 Hải Dương Khám sức khỏe

82 M-82 Nguyễn Văn Hải 21/02/1998 Nam SXCT 51105801 Thanh Hóa Khám sức khỏe

83 M-83 Trần Văn Vũ 08/12/1998 Nam SXCT 51110378 Quảng Trị Khám sức khỏe

84 M-84 Đoàn Luận 01/02/1993 Nam SXCT 51102302 Phú Thọ Không khám sức khỏe

85 M-85 Lê Công Ngọc 18/04/1982 Nam SXCT 90900670 Lao động CBT Khám sức khỏe

86 M-86 Lâm Việt Anh 01/09/1996 Nam SXCT 51100044 Hà Nội Không khám sức khỏe

87 M-87 Nguyễn Năng Anh 27/06/1992 Nam SXCT 51102044 Thái Nguyên Khám sức khỏe

88 M-88 Lê Văn Thành 14/06/2001 Nam SXCT 51105668 Thanh Hóa Khám sức khỏe

89 M-89 Trần Bá Dũng 21/02/2002 Nam SXCT 51106199 Thanh Hóa Khám sức khỏe

90 M-90 Đỗ Thế Quyền 26/09/1998 Nam SXCT 51103017 Bắc Giang Không khám sức khỏe

91 M-91 Nguyễn Văn Diện 30/08/1993 Nam SXCT 51104407 Ninh Bình Không khám sức khỏe

92 M-92 Phạm Đức Thắng 01/06/2001 Nam SXCT 51108824 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

93 M-93 Nguyễn Xuân Thắng 06/08/2003 Nam SXCT 51100092 Hà Nội Không khám sức khỏe

94 M-94 Tăng Văn Thiện 20/04/1993 Nam SXCT 51102734 Bắc Giang Không khám sức khỏe

95 M-95 Nguyễn Đình Hoàng 05/11/1996 Nam SXCT 91220342 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

96 M-96 Nguyễn Đình Hưng 08/06/1993 Nam SXCT 51103157 Bắc Ninh Khám sức khỏe

97 M-97 Vũ Công Nam 21/06/1995 Nam SXCT 51100455 Hà Nội Khám sức khỏe

98 M-98 Hoàng Hải Yên 20/08/1993 Nữ SXCT 50724895 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

99 M-99 Đặng Văn Nam 01/07/1990 Nam SXCT 51107693 Nghệ An Không khám sức khỏe

100 M-100 Lê Cảnh Lợi 12/11/1992 Nam SXCT 51104816 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

101 M-101 Mai Văn Diệu 07/10/1997 Nam SXCT 51109625 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

102 M-102 Hà Thọ Quý 14/08/1995 Nam SXCT 51105086 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

103 M-103 Nguyễn Văn Tròn 15/10/1994 Nam SXCT 51112217 Đồng Tháp Khám sức khỏe

104 M-104 Trần Anh Hai 29/11/2001 Nam SXCT 51104396 Ninh Bình Không khám sức khỏe

105 M-105 Hồ Thị Thảo 18/02/1993 Nữ SXCT 50128240 Bến Tre Không khám sức khỏe

106 M-106 Đào Văn Chiến 22/12/2001 Nam SXCT 51107933 Nghệ An Không khám sức khỏe

107 M-107 Nguyễn Văn Việt 03/02/2002 Nam SXCT 51100019 Hà Nội Không khám sức khỏe



108 M-108 Trần Văn Minh 29/09/2001 Nam SXCT 51104330 Ninh Bình Không khám sức khỏe

109 M-109 Đào Văn Tuấn 24/12/2001 Nam SXCT 51103024 Bắc Giang Không khám sức khỏe

110 M-110 Lê Văn Hùng 14/06/2001 Nam SXCT 51105846 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

111 M-111 Dương Đình Vương Anh 07/08/2002 Nam SXCT 51104736 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

112 M-112 Lê Văn Đại 02/02/2002 Nam SXCT 51104901 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

113 M-113 Phí Đức Duy 14/10/2000 Nam SXCT 51105308 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

114 M-114 Lê Xuân Thiện 03/05/1993 Nam SXCT 51105274 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

115 M-115 Nguyễn Như Tiến 26/10/1998 Nam SXCT 51105961 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

116 M-116 Nguyễn Văn Cường 02/03/1994 Nam SXCT 51104274 Ninh Bình Không khám sức khỏe

117 M-117 Nguyễn Văn Khôi 25/04/2000 Nam SXCT 51106561 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

118 M-118 Trần Văn Dũng 23/07/1995 Nam SXCT 51109694 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

119 M-119 Vũ Tuấn Linh 08/01/1992 Nam SXCT 51106077 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

120 M-120 Đậu ĐứcViệt 02/06/1991 Nam SXCT 50120339 Quảng Trị Khám sức khỏe

121 M-121 Phan Xuân Chung 20/12/1991 Nam SXCT 51112096 Đồng Nai Không khám sức khỏe

122 M-122 Lê Văn Vương 07/06/1992 Nam SXCT 50113587 Thanh Hóa Khám sức khỏe

123 M-123 Hoàng Ngọc Công 03/01/2001 Nam SXCT 51107801 Nghệ An Không khám sức khỏe

124 M-124 Lê Khắc Tuấn 29/09/1999 Nam SXCT 51105015 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

125 M-125 Nguyễn Văn Anh 08/02/1993 Nam SXCT 51109865 Quảng Bình Khám sức khỏe

126 M-126 Nguyễn Văn Dũng 26/06/1990 Nam SXCT 51105325 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

127 M-127 Vũ Bá Học 22/09/1993 Nam SXCT 51105780 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

128 M-128 Nguyễn Tùng Dương 12/10/2004 Nam SXCT 51109793 Quảng Bình Khám sức khỏe

129 M-129 Phạm Duy Khanh 19/05/2002 Nam SXCT 51104356 Ninh Bình Không khám sức khỏe

130 M-130 Trịnh Công Sơn 01/08/2003 Nam SXCT 51104607 Ninh Bình Không khám sức khỏe

131 M-131 Đặng Văn Đông 04/04/1989 Nam SXCT 51104975 Thanh Hóa Khám sức khỏe

132 M-132 Dương Văn Tiến 05/01/1990 Nam SXCT 51112717 Cần Thơ Không khám sức khỏe

133 M-133 Hoàng Hải Dương 10/10/2004 Nam SXCT 51105960 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

134 M-134 Lý Kim Phong 09/03/2004 Nam SXCT 51101706 Lạng Sơn Khám sức khỏe

135 M-135 Nguyễn Ngọc Tùng 11/03/1992 Nam SXCT 51106079 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

136 M-136 Phan Văn Thể 05/09/1991 Nam SXCT 51109827 Quảng Bình Khám sức khỏe

137 M-137 Nguyễn Khánh Đoan 23/10/2001 Nam SXCT 51108843 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

138 M-138 Trần Văn Duy 16/02/1989 Nam SXCT 51104716 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

139 M-139 Vũ Văn Công 13/09/1994 Nam SXCT 51100034 Hà Nội Không khám sức khỏe

140 M-140 Lê Thị Minh Huệ 25/06/2001 Nữ SXCT 50104226 Phú Thọ Không khám sức khỏe

141 M-141 Nguyễn Thị Hiền 09/02/2001 Nữ SXCT 50113948 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

142 M-142 Đoàn Văn Phúc 29/06/2003 Nam SXCT 51103555 Sơn La Khám sức khỏe

143 M-143 Nguyễn Xuân An 10/08/2003 Nam SXCT 51100065 Hà Nội Không khám sức khỏe

144 M-144 Đặng Quang Sáng 15/05/2002 Nam SXCT 51106715 Nghệ An Khám sức khỏe



145 M-145 Lê Mạnh Dũng 04/03/1993 Nam SXCT 51108834 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

146 M-146 Lương Văn Nhân 12/09/2002 Nam SXCT 51105159 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

147 M-147 Nguyễn Văn Tuyên 12/10/2002 Nam SXCT 51104273 Ninh Bình Không khám sức khỏe

148 M-148 Hoàng Đức Anh 17/05/2000 Nam SXCT 51107080 Nghệ An Không khám sức khỏe

149 M-149 Trần Nhật Ninh 10/11/2001 Nam SXCT 51102732 Bắc Giang Không khám sức khỏe

150 M-150 Trần Ngọc Thắng 09/05/1995 Nam SXCT 51100041 Hà Nội Không khám sức khỏe

151 M-151 Nguyễn Khắc Mạnh 02/09/2001 Nam SXCT 51107888 Nghệ An Không khám sức khỏe

152 M-152 Lê Hữu Quân 02/04/1999 Nam SXCT 51105126 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

153 M-153 Trần Thọ Phi 08/01/1986 Nam SXCT 51103161 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

154 M-154 Võ Phi Thành 15/04/1985 Nam SXCT 91224136 Quảng Bình Không khám sức khỏe

155 M-155 Đỗ Xuân Nam Khánh 03/01/2004 Nam SXCT 51106115 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

156 M-156 Nguyễn Hồng Đức 21/07/2002 Nam SXCT 51106478 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

157 M-157 Trần Duy Linh 22/12/1990 Nam SXCT 51108383 Nghệ An Khám sức khỏe

158 M-158 Vi Hoàng Minh 20/01/1995 Nam SXCT 51108355 Nghệ An Khám sức khỏe

159 M-159 Vũ Văn Huân 01/10/1991 Nam SXCT 51102950 Bắc Giang Khám sức khỏe

160 M-160 Trần Văn Quân 01/06/1990 Nam SXCT 51103010 Bắc Giang Không khám sức khỏe

161 M-161 Và A Hụa 25/03/1990 Nam SXCT 51103513 Điện Biên Không khám sức khỏe

162 M-162 Phạm Khắc Trịnh 20/08/1991 Nam SXCT 51105656 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

163 M-163 Vương Đình Trường 06/02/1999 Nam SXCT 51100011 Hà Nội Không khám sức khỏe

164 M-164 Cao Xuân Quốc 17/10/1995 Nam SXCT 51102519 Vĩnh Phúc Khám sức khỏe

165 M-165 Đinh Đức Hiện 12/11/1995 Nam SXCT 51103825 Nam Định Khám sức khỏe

166 M-166 Võ Văn Công Trái 11/08/1994 Nam SXCT 51111818 Hồ Chí Minh Không khám sức khỏe

167 M-167 Lê Sỹ Quang 03/01/1994 Nam SXCT 91227127 Gia Lai Khám sức khỏe

168 M-168 Nguyễn Xuân Cường 15/12/1985 Nam SXCT 51104888 Thanh Hóa Khám sức khỏe

169 M-169 Phạm Quang Minh 29/08/1999 Nam SXCT 51103934 Nam Định Khám sức khỏe

170 M-170 Thái Hữu Hoàng 29/10/2001 Nam SXCT 51108226 Nghệ An Không khám sức khỏe

171 M-171 Thẩm Việt Hoàng 16/03/2004 Nam SXCT 51102910 Bắc Giang Không khám sức khỏe

172 M-172 Mai Anh Tuấn 19/07/2003 Nam SXCT 51105934 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

173 M-173 Nguyễn Lâm Tuấn Anh 11/12/2003 Nam SXCT 51107144 Nghệ An Không khám sức khỏe

174 M-174 Đào Văn Thanh 07/06/1990 Nam SXCT 51104435 Ninh Bình Không khám sức khỏe

175 M-175 Nguyễn Văn Quốc 21/11/1996 Nam SXCT 51104411 Ninh Bình Không khám sức khỏe

176 M-176 Nguyễn Văn Tuấn 01/08/1992 Nam SXCT 51110039 Quảng Bình Khám sức khỏe

177 M-177 Bùi Trương Vương 27/04/2003 Nam SXCT 51109690 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

178 M-178 Hồ Văn Hạnh 16/02/2004 Nam SXCT 51107859 Nghệ An Không khám sức khỏe

179 M-179 Lê Ngọc Hiếu 07/08/2003 Nam SXCT 51105020 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

180 M-180 Nguyễn Trọng Tiến 15/02/1998 Nam SXCT 51107742 Nghệ An Khám sức khỏe

181 M-181 Phan Thị Hường 16/05/1997 Nữ SXCT 50720061 Hải Phòng Khám sức khỏe



182 M-182 Hoàng Văn Quang 18/05/1999 Nam SXCT 51109086 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

183 M-183 Nguyễn Văn Hảo 17/01/1997 Nam SXCT 51108975 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

184 M-184 Hà Văn Nam 26/03/1993 Nam SXCT 51105023 Thanh Hóa Khám sức khỏe

185 M-185 Nguyễn Sỹ Hưng 17/05/2000 Nam SXCT 51102653 Bắc Giang Không khám sức khỏe

186 M-186 Phạm Văn Hải 01/08/1999 Nam SXCT 51103064 Bắc Giang Không khám sức khỏe

187 M-187 Lê Văn Tú 17/07/2003 Nam SXCT 51103437 Quảng Ninh Khám sức khỏe

188 M-188 Nguyễn Xuân Hảo 23/01/2004 Nam SXCT 51102666 Bắc Giang Không khám sức khỏe

189 M-189 Đặng Thị Thu Hà 20/09/2001 Nữ SXCT 50120322 Quảng Trị Không khám sức khỏe

190 M-190 Ngọc Thị Huệ 01/05/2001 Nữ SXCT 91210856 Thanh Hóa Không khám sức khỏe
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